Trường THCS Tân Thuận 2                              
Năm học 2018-2019                                                 ĐS 8


	 Ngày soạn: 
	KIỂM TRA CHƯƠNG I 
	Tuần dạy: 11

Tiết dạy: 21

Lớp: 8/1,2


I. MỤC ĐÍCH:

  
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức kỹ năng về  nhân đa thức; Những hằng đẳng thức đáng nhớ. Phân tích đa thức thành nhân tử. Chia đơn thức cho đơn thức; chia đa thức cho đơn thức, chia 2 đa thức 1 biến đã sắp xếp. Từ đó giúp giáo viên điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

1. Trắc nghiệm: 40%

2. Tự luận: 60%

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
	           Cấp độ

Chủ đề 


	     Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	
	
	
	
	
	 Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1. Nhân đa thức.

(3 tiết)


	
	
	Thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức.
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	2

1,0đ

100%
	
	
	
	2

1,0đ

10%

	2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

(5 tiết)


	Nhớ và viết được các hằng đẳng thức đáng nhớ
	
	Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức.
	
	
	Chứng minh đa thức đã cho luôn lớn hơn 0 với mọi x
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	2

1,0 đ

25%
	
	4

2,0 đ

50%
	
	
	1
1,0đ
25%
	7
4,0 đ

40%

	3. Phân tích đa thức thành nhân tử

(5 tiết)


	
	
	
	Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
	Vận dụng được các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

1,0 đ

40%
	1
1,5 đ

60%
	
	2

2,5 đ

25%

	4. Chia đa thức

(4  tiết)


	
	
	
	Vận dụng được quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.
	Vận dụng được phép chia hai đa thức 1 biến đã sắp xếp
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	
	1
1,5đ

60%
	1
1,0đ

40%
	
	2

2,5đ

25%

	Tổng Số câu 

Tổng Số điểm      

Tỉ lệ %
	2
1,0đ

10%
	
	6
3,0đ

30%
	2
2,5đ

25%
	2
2,5đ

25%
	1
1,0đ

10%
	13
10đ

100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA
Đề 1
I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tính 2x.(x - 5) =

     A.

[image: image1.wmf]15
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         B.  2x2 – 10. 
                 C. 2x2 +10x.  
[image: image2.wmf]                   D. 2x2 – 10x. 

Câu 2. Tính (x3 – 2x).(x + 3) =

    A.  x4 + 3x3 – 2x2 + 6x.


     
      B.  x4 + 3x3 – 2x2 – 6x.
     C.   x4 + 3x3 – 2x2 - 3x.



      D. x4 + 3x3 + 2x2 - 6x.
Câu 3. Kết quả của  A2 – B2 = 

    A.  (A – B)(A – B).       B. (A + B)(A – B).          C.  A2 -  2AB + B2.             D.  A2 - AB + B2. 

Câu 4.  Kết quả của (M + N)3 = 

     A.  N3+ 3M2N + 3MN2 + M3. 
                             B.  M3 + 2M2N + 2MN2 + N3.           

      C.  M3+ M2N + MN2 + N3.                                   D.  M3 + 3M3N + 3MN3 + N3.
Câu 5. Biểu thức: 
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Câu 6. Kết quả của phép tính : (2x + 3y) (2x – 3y) =

     A.  4x2 – 9y2.

B. 2x2 – 3y2.    
        C. 4x2 + 9y2.                       D. 4x – 9y.   

Câu 7. Kết quả của (x + 2y)2 =

     A.  x2 + 2xy + 4y2.

                               B.  x2 + 4xy + 2y2.  


     C.  x2 + 4xy + 4y2.  

                               D.  x2 + 4xy + 4y. 

Câu 8. Kết quả của phép tính 1052 – 52 =
     A. 100.                           B.  110 000.

         C.  11 000.

         D. 1000.
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (2,5 đ) 

  a)   5x – 10y.

                          b)    x3 + 2x2y + xy2 - 9x.
Câu 2.  Thực hiện phép tính : (2,5 đ)

 a) (x2y2 + 6x2y3 - 12xy) : 3xy. 
               b)   (2x3 - 3x2 - 8x + 4) : (2x -1).
Câu 3. (1 đ)

 Chứng minh rằng x2 – 2x + 2 > 0 với mọi số thực x . 

Đề 2

I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tính (x3 – 2x).(x + 3) =

    A.  x4 + 3x3 – 2x2 – 6x. 


     

B.  x4 + 3x3 – 2x2 + 6x.

     C.  x4 + 3x3 – 2x2 – 3x.




D.  x4 + 3x3 + 2x2 – 6x.
Câu 2. Tính 3x.(x – 6) =

     A.  x2 – 6.     
     B.  3x2 – 6x.  
            C.  3x – 18x.  
[image: image8.wmf]                     D. 3x2 – 18x.
Câu 3. Biểu thức: 
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Câu 4.  Kết quả của phép tính: (2x +  3y).(2x – 3y) =

    A.  4x – 9y.              B. 4x2 – 9y2.                    C. 2x2 – 3y2.                           D. 4x2  + 9y2. 

Câu 5.  Kết quả (M – N)3 = 

   A.  M3 – M2N + MN2 –  N3.
                          B. M3 + 3M2N – 3MN2 + N3.       

    C. M3 – 3M3N + 3MN3 – N3.                               D.  N3 – 3M2N + 3MN2 – M3.                             
Câu 6. Kết quả : (x – 2y )2 =

    A. x2 – 4xy + 4y2.  
                                     B. x2 + 4xy + 2y2.  


    C.  x2 + 2xy + 4y2.                                               D. x2 + 4xy + 2y.   

Câu 7. Kết quả của phép tính 1052 – 52 =
     A. 100.

       B. 11 000.  

    C.  110 000.

     D. 1 100.
Câu 8.  Kết quả của B2 – A2 = 

     A.  (B – A)(B – A).     B.  A2 –  2AB + B2 .       C. (B + A)(B – A).               D.   A2 – AB + B2.
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1.  Phân tích đa thức sau thành nhân tử (2,5 đ) 

  a)   7xy – 14y.
                                    b)   x3 + 2x2y + xy2  – 9x.
Câu 2. Thực hiện phép tính (2,5 đ)

  a)  (x2y2 + 6x2y3 – 12xy) : 6xy.
              b)   (2x3 – 3x2 – 8x  + 4) : (2x – 1).
Câu 3. (1 đ)

 Chứng minh rằng x2 – 4x + 6 > 0 với mọi số thực x . 

V. ĐÁP ÁN:

TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đề 1
	D
	B
	B
	A
	D
	A
	C
	C

	Đề 2
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	C


TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	ĐỀ 1

	1
	Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a)   5x – 10y = 5.(x – 2y).

b)    x3 + 2x2y + xy2 - 9x = x.(x + y – 3).(x + y + 3).
	1,0đ

1,5đ

	2
	Thực hiện phép tính :
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	3
	Chứng minh rằng x2 – 2x + 2 > 0 với mọi số thực x.
x2 – 2x + 2 = x2 – 2x + 1 + 1 = (x – 1)2 + 1.
(x – 1)2 ≥ 0 với mọi x.

⇒ (x – 1)2 + 1 > 0 với mọi x.
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

	ĐỀ 2

	1
	Phân tích đa thức sau thành nhân tử 

a)   7xy – 14y = 7y.(x – 2).

b)    x3 + 2x2y + xy2 - 9x = x.(x + y – 3).(x + y + 3).
	1,0đ

1,5đ

	2
	Thực hiện phép tính :
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	1,0đ

1,5đ

	3
	Chứng minh rằng x2 – 4x + 6 > 0 với mọi số thực x.

x2 – 4x + 6 = x2 – 4x + 4 + 2 = (x – 2)2 + 2.

(x – 2)2 ≥ 0 với mọi x.

⇒ (x – 2)2 + 2 > 0 với mọi x.
	0,5đ

0,25đ

0,25đ


VI. THỐNG KÊ
	HS
	G (%)
	K(%)
	TB(%)
	Y-K(%)

	85
	
	
	
	


VII. RÚT KINH NGHIỆM : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
GV: Quảng Thị Chúc Hai                                                                                                           4
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